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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 2111/SYT-NVY 

V/v Thực hiện chuyển tuyến đến các bệnh 

viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 9 tháng 8  năm 2018 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 1891/SYT-NVY ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Điều chỉnh công tác chuyển tuyến giữa các cơ sở 

khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn hiện nay, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người bệnh trong việc đi lại đồng thời tăng cường quản lý công tác 

chuyển tuyến theo tuyến chuyên môn và theo danh mục kỹ thuật tại Thông tư 

43/2013/TT-BYT và Thông tư 21/2017/TT-BYT giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

phù hợp với năng lực của các đơn vị khám chữa bệnh;  

Sở Y tế quy định việc thực hiện chuyển tuyến đến các bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau: 

1. Đối với chuyển tuyến theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (Hạng bệnh viện) 

* Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên không liền kề:  

Những trường hợp được xem chuyển đúng tuyến:  

a) Cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ vào danh mục kỹ thuật của các đơn vị khám, 

chữa bệnh tuyến trên liền kề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu các đơn vị 

khám, chữa bệnh tuyến trên liền kề đó không có danh mục kỹ thuật phù hợp; thì các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh được chuyển người bệnh lên các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tuyến trên không liền kề.  

Lưu ý: Giám đốc TTYT huyện/thị xã/thành phố có trách nhiệm Thông báo 

Danh mục kỹ thuật của đơn vị mình và quy định những danh mục bệnh cụ thể để các 

Trạm y tế, các đơn vị tương đương trên địa bàn biết thực hiện và báo cáo về Sở Y tế, 

BHXH tỉnh. 

b) Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh được chuyển tuyến giáp ranh theo danh sách phê duyệt tại Công văn số 

1891/SYT-NVY ngày 24/7/2018 của Sở Y tế (phụ lục đính kèm). 

Lưu ý: Giám đốc TTYT các huyện/thị xã/thành phố có trách nhiệm 

- Tăng cường quản lý công tác chuyển tuyến giáp ranh; quy định và thông báo cụ 

thể các bệnh lý, nhóm bệnh lý theo chuyên khoa vượt khả năng chuyên môn kỹ thuật của 

Trạm y tế theo danh sách được chuyển tuyến giáp ranh đến các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tiếp nhận và Sở Y tế, BHXH tỉnh để theo dõi. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế quản lý trên địa bàn, thực hiện theo đúng danh mục kỹ 

thuật được Sở Y tế phê duyệt (theo Thông tư 43/2013/TT-BYT, Thông tư 

21/2017/TT-BYT) và gói dịch vụ y tế cơ bản (theo Thông tư 39 /2017/TT-BYT) áp 

dụng trong khám, chữa bệnh tại Trạm y tế.  

 2. Đối với chuyển tuyến theo danh mục phân tuyến kỹ thuật (theo Thông 

tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư 21/2017/TT-BYT) 

Để tránh quá tải và vẫn đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, các đơn vị thực 

hiện chuyển tuyến đối với các dịch vụ kỹ thuật vượt quá khả năng chuyên môn 
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(hoặc thuộc phạm vi chuyên môn nhưng do điều kiện khách quan cơ sở không đủ 

điều kiện để triển khai) theo danh mục phân tuyến kỹ thuật quy định tại Thông tư 

43/2013/TT-BYT và Thông tư 21/2017/TT-BYT.  

 a. Dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến tỉnh (nhóm B) 

- Các đơn vị tuyến II, III rà soát danh mục kỹ thuật thuộc tuyến tỉnh của các 

Bệnh viện chuyên khoa để chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị phù hợp khi vượt quá 

khả năng chuyên môn: 

+ Bệnh lý về tâm thần: chuyển đến Bệnh viện Tâm thần. 

+ Bệnh lý về lao và hệ hô hấp: chuyển đến Bệnh viện Lao - Bệnh phổi. 

+ Bệnh lý về phong và da liễu: chuyển đến Bệnh viện Phong - Da liễu. 

+ Bệnh lý về y học cổ truyền: chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền. 

+ Bệnh lý về phục hồi chức năng: chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng. 

+ Bệnh lý về mắt: chuyển đến Bệnh viện Mắt Huế. 

+ Bệnh lý về răng hàm mặt: chuyển đến Bệnh viện Răng hàm mặt. 

+ Bệnh lý về chấn thương chỉnh hình thuộc cơ xương khớp: chuyển đến 

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình-Phẫu thuật tạo hình Huế. 

- Ngoài các danh mục kỹ thuật thuộc tuyến tỉnh của các bệnh viện chuyên khoa, 

các đơn vị tuyến II, III căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt của các đơn vị dưới đây để chuyển tuyến cho phù hợp khi vượt quá khả năng 

chuyên môn: 

+ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế; 

+ Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở II; 

+ Bệnh viện Quân Y 268; 

+ TTYT Thành phố Huế; 

+ TTYT thị xã Hương Trà; 

+ TTYT Phú Vang; 

+ TTYT thị xã Hương Thủy; 

+ TTYT Phú Lộc. 

b. Dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến huyện (nhóm C): 

Đối với các dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến huyện, các Trạm y tế và tương đương, 

căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt, thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá 

khả năng chuyên môn, đến các bệnh viện hạng II-III thuộc TTYT huyện/thị xã/thành 

phố trên địa bàn quản lý hoặc các bệnh viện trong quy định chuyển tuyến giáp ranh.  

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện 

chuyển tuyến đúng theo Công văn số 1891/SYT-NVY ngày 24/7/2018 và nội dung làm rõ 

tại công văn này đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo chuyên tuyến theo quy 

định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định 

chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh kịp thời về Sở 

Y tế để giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  

- 9 TTYT huyện/thị xã/tp Huế; 

- Các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa  

trên địa bàn tỉnh; 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NVY.                                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Hoàng Hữu Nam 
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Phụ lục: 

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ 

CHUYỂN TUYẾN GIÁP RANH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Đính kèm theo Công văn số 1891/SYT-NVY ngày 24 tháng 7 năm 2018) 

Stt 

TÊN ĐƠN VỊ Ghi chú 

Cơ sở khám chữa 

bệnh chuyển đi 
Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận Cơ sở khác 

I TTYT PHÚ VANG 

 1 TYT Phú Thượng 

- Bệnh viện đa khoa Giao thông Vận 

tải Huế.  

- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo chuyên khoa 

- TTYT Thành phố 

Huế;  

- Bệnh viện đa khoa 

Hoàng Viết Thắng. 

2 TYT Phú Dương 

3 TYT Phú An 

4 TYT Phú Mậu 

5 TYT Phú Thanh 

6 TYT Phú Thuận 

7 TYT Phú Hải 

8 TYT Thuận An 

9 PK ĐKKV Thuận An 

II TTYT QUẢNG ĐIỀN 

 1 TYT Quảng Thành - Bệnh viện Quân Y 268-Quân khu IV 

(Đối với bệnh nhân Sản chuyển đến 

TTYT TP Huế).  

- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo chuyên khoa. 

- TTYT Hương Trà. 

- TTYT Thành phố 

Huế;  

- Bệnh viện đa khoa 

Hoàng Viết Thắng. 

2 TYT  Quảng Phú 

3 TYT  Quảng An 

4 TYT  Quảng Thọ 

III TTYT HƯƠNG THỦY 

 1 TYT Thủy Vân  - Bệnh viện đa khoa Giao thông Vận 

tải Huế. 

 - Các bệnh viện chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo chuyên khoa. 

- TTYT Thành phố 

Huế;  

- Bệnh viện đa khoa 

Hoàng Viết Thắng. 

2 TYT Thủy Thanh 

3 TYT Thủy Bằng 

IV TTYT PHÚ LỘC 

 1 TYT Lộc Thủy 

- Bệnh viện đa khoa Chân Mây. 

- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo chuyên khoa. 

 - TTYT Phú Lộc. 

- TTYT Hương Thủy 

2 TYT Lộc Vĩnh 

3 TYT Lộc Tiến 

4 TYT Lăng Cô 

5 TYT Lộc Bổn 

V TTYT HƯƠNG TRÀ 
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 1 TYT Hồng Tiến 

- Bệnh viện đa khoa Bình Điền 
- Các bệnh viện 

chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo 

chuyên khoa. 

- TTYT Thành phố 

Huế;  

- Bệnh viện đa khoa 

Hoàng Viết Thắng. 

2 TYT Hương Bình 

3 TYT Bình Điền 

4 TYT Bình Thành 

5 TYT  Hương Thọ - Bệnh viện Giao thông vận tải Huế 

6 TYT Hải Dương 

- Bệnh viện Quân Y 268 (Đối với 

bệnh nhân Sản chuyển đến TTYT 

thành phố Huế) 

7 TYT Hương Phong 

8 TYT Hương Vinh 

9 TYT Hương Hồ 

10 TYT Hương An 

VI TTYT A LƯỚI   

 
1 TYT Hương Nguyên - Bệnh viện đa khoa Bình Điền 

- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo chuyên khoa 

.- TTYT Thành phố 

Huế;  

- Bệnh viện đa khoa 

Hoàng Viết Thắng. 
 2 TYT Hồng Hạ 

VII TTYT PHONG ĐIỀN 

 1 TYT Phong An - Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế 

cơ sở 2. 

- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo chuyên khoa 

.- TTYT Hương Trà  2 TYT Phong Hiền 

 3 TYT Phong Sơn 

VIII PHÒNG KHÁM TTYT HỌC ĐƯỜNG 

 

1 
 PKĐK- TTYT Học 

đường, Sở GD&ĐT 

- Bệnh viện Quân Y 268V.  

- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến 

tỉnh: nhóm bệnh theo chuyên khoa. 

- TTYT Thành phố 

Huế; - Bệnh viện đa 

khoa HVT. 

IX TYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 

 

1 
TYT CT cổ phần Dệt 

may Huế 

- Bệnh viện đa khoa Giao thông Vận 

tải Huế;  

- Bệnh viện Quân Y 268-Quân khu IV 

(Đối với bệnh nhân Sản chuyển đến 

TTYT TP Huế). 

- Các bệnh viện 

chuyên khoa tuyến 

tỉnh: Đối với các 

nhóm bệnh theo 

chuyên khoa. 

X PHÒNG Y TẾ CƠ QUAN  

 
1 

PKĐK – Bệnh viện đa 

khoa TW Huế 
Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế  

 

2 

Phòng khám Nội tổng 

quát – Bệnh viện đa 

khoa Trung ương Huế 

cơ sở II. 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế 

cơ sở II. 
 

                                                                  

* Ghi chú: Đối với bệnh nhân tham gia KCB – BHYT; ngoài danh sách các Cơ sở 

khám chữa bệnh tiếp nhận(*), bệnh nhân còn có thể chuyển đến các cơ sở khác: Trạm 
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Y tế, Phòng khám Đa khoa, TTYT huyện/Thị xã/Thành phố Huế và tương đương theo 

tinh thần thông tuyến trong KCB – BHYT./. 
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